	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
***
	Ngày kiểm tra:  ..... / 3/ 2017


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài ………. phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………… Lớp: …………….

A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 ĐIỂM )

I.    Đọc thành tiếng ( 3 điểm ): 

II . Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức tiếng Việt :( 7 điểm):
Bài đọc thầm:                       Hoa học trò

Sách Tiếng Việt lớp 4 trang  

Dựa vào nội dung bài đọc khoanh trũn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Vỡ sao tỏc giả gọi hoa phượng là hoa học trũ?
          a. Vỡ hoa phượng được trồng nhiều ở các sân trường.

          b. Vỡ hoa phượng nở báo cho học sinh biết mùa thi, mùa hè đến.

          c. Vỡ hoa phượng gắn bó nhiều kỉ niệm về mái trường của học sinh .

          d. Các ý trên đều đúng

 Câu 2: Sắp xếp các từ sau cho phù hợp với màu phượng biến đổi theo thời gian

                Đậm dần, càng tươi dịu, rực lên, đỏ còn non

               -------------------------------------------------------------------------------------------------

               -------------------------------------------------------------------------------------------------


Câu 3: Vẻ đẹp của hoa phượng có gỡ đặc biệt?         
            a. Nở nhiều vào mùa hè   
            b. Màu đỏ rực   
            c. Khi hoa nở gợi cảm giác vừa buồn mà lại vừa vui
            d. Các ý trên đều đúng 
Câu 4: Tác giả đó sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi tả lá phượng
            a. So sánh
            b. Nhân hóa
            c. Cả so sánh và nhân hóa


            d. Tất cả đều sai
 Câu 5: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu “Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng”        
…………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………
 Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S
           Câu thành ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp “ có nghĩa là:
            a. Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

            b. Hình thức thống nhất với nội dung 
Câu 7: Đặt câu kể Ai là gì ? để giới thiệu về một người 
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 8:  Xếp các từ trong ngoặc đơn ( tài giỏi, tài nguyên, tài trợ, tài ba, tài sản, tài năng) 

             vào hai nhóm thích hợp.
	Tài có nghĩa là “ Có khả năng hơn người bình thường”
	Tài có nghĩa là “ tiền của”

	....................................................................

....................................................................

....................................................................
	....................................................................

....................................................................

....................................................................


Câu 9:Câu: " Lòng cậu học trò phơi phới làm sao" thuộc kiểu câu gì?

a. Ai là gì?

b. Ai thế nào?

c. Ai làm gì?

Câu 10: Cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của hoa học trò

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm ):

I. Chính tả: (2 điểm ) Nghe-viết:  Bài  Sầu riêng (Đoạn 2)

II .Tập làm văn( 8 điểm )
   Đề : Em hãy tả một loài cây  mà em thích.
                         
Giáo viên coi chấm: ...............................................................................................

	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	H​ƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TIẾNG VIỆT
GIỮA  HỌC KỲ II: LỚP 4

NĂM HỌC: 2016- 2017


I. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm )

1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1đ)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Điểm dưới 3 tuỳ GV

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức tiếng Việt :( 7 điểm):

Câu 1: d (0,5 điểm)



Câu 2: đỏ cũn non, càng tươi dịu, đậm dần, rực lên (0,5đ)


Câu 3: d (0,5 điểm)



Câu 4: c (0,5 điểm)


Câu 5:  -  CN: Vừa buồn mà lại vừa vui (0,5đ)

                        -  VN: mới thực là nỗi niềm bông phượng (0.5đ) 

           Câu 6: 0.5 điểm                       

                   a- Đ (0,25 điểm)                   b- S (0,25điểm)                   

Câu 7:  Đặt đúng câu ghi 0,5 điểm

Cõu 8: 1đ ( xếp đúng 4-5 từ được 0,75đ, 3 từ được 0.5đ, 1-2 từ được 0,25đ)

câu 9: 1 điểm ý b.

Câu 10: 1 điểm .HS nêu được vẻ đẹp của hoa học trò

B. KIỂM TRA VIẾT: 

I. Chính tả: (3 điểm ) Nghe-viết:

    - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rừ ràng,viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) trừ 1 điểm
     * Lưu ý: Nếu chữ viết khụng rừ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… bị trừ 1 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn: (8 điểm)

  - Bài viết đúng thể loại văn miêu tả, bố cục đủ ba phần : 2 điểm
  - Nội dung miêu tả đầy đủ trình tự tả hợp lý : 1,5. điểm

  - Kĩ năng tả đúng, sát với thực tế cuộc sống. Dùng từ đặt câu đúng: 1 điểm

 - chữ viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ : 0,5 điểm

  -  Biết chọn lọc từ ngữ, hình ảnh nổi bật : 1 điểm

  - Biết bộc lộ cảm xúc khi tả : 1 điểm

  - Bài văn có sáng tạo : 1 điểm
       * Lưu ý :- Tuỳ theo mức độ sai sót của HS để trừ điểm cho thích hợp.

 Đối với những bài  viết bẩn, trình bày xấu  trừ 0,5 điểm toàn bài .

	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	Ngày kiểm tra:  ..... /3/ 2017


       BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN - LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: …………….

	Câu 1:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	1.1
	Giá trị của chữ số 6 trong  số 386572 
	

	       
	  A. 6
	B. 60 
	C. 600
	D. 6000
	

	1.2
	Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1 ? 
	

	
	A. 
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	B.[image: image3.png]
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	C. [image: image7.png]




	D. 
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	Câu 2:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	2.1
	Phân số lớn nhất trong các phân số 
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 ; 
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 là : 
	

	       
	A.
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	C. 
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	D. 
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	2.2
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 
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   là :            
	

	
	A. 24                           
	B.2 6
	           C. 28

	D. 22
	

	Câu 3:
	Tính
	(1điểm )

	
	a)  
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	Câu 4:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	
	Giá trị của biểu thức: 2010  : 15  +  138   
[image: image24.wmf]´

   56   là: 
	

	
	a.  272
	b.7862
	c.15232
	d.359
	

	Câu 5:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	
	 Kết quả của biểu thức  : 75 + (152 x 5 ) – 30 : 2 là : 
	

	
	a. 126
	b. 26
	c. 820
	d. 206
	

	Câu 6:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	6.1.
	Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ........... cm2 là: 
	

	       
	A. 456
	B. 4506
	C. 456 000      
	D. 450 006
	

	6.2 
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:
	

	
	a. 315phút
	b.  195 phút
	c.    75 phút
	d.  180 phút
	

	Câu 7:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	7.1
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3km 15 m  = …………m là:
	

	       
	a. 315 m
	b. 3150 km
	c. 3015 km
	d. 30150 km
	

	7.2 
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3 tấn 5kg = …… kg là:
	

	
	a. 3505 kg
	b.  3500 kg
	c.    305 kg
	d.  35 0kg 
	

	Câu 8:
	Tìm x:
	(1điểm )

	
	x + 
[image: image25.wmf]3
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	 Câu 9:
	Đặt tính rối tính :
	(1điểm )

	 
	a/ 46577 + 3524
b/1967 - 978
c/ 678  x  67

c/ 1954 8 :  54



	Câu 10 :
	Bài toán                                                                                                   (1điểm )

	
	     Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 
[image: image26.wmf]3

2

 chiều dài. Cứ 100m2   người ta thu hoạch được 50 kg  lúa . Tính  số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó .                                                               

                                                       Bài làm 



	PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TR​​ƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
	H​ƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN
GIỮA  HỌC KỲ II: LỚP 4
NĂM HỌC: 2016- 2017


	Câu 
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	4
	5
	6.1
	6.2
	7.1
	7.2

	Ý đúng 
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	A


	Câu 3:
	Tính
	(1điểm )

	
	a)  
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	Câu 8:
	Tìm x:
	(1điểm )

	
	x + 
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	Câu 9:
	Đặt tính rối tính :
	(1điểm )

	 
	a/ 46577 + 3524
b/1967 - 978
c/ 678  x  67

c/ 19548  :  54

           46577
1967 
678  

19548    54

+ 3524
- 978
       x  67

  334      362

 50101

0989

      4746

    108

    0468    

     00

      9426




Câu 10 :

Bài làm

	Chiều rộng mảnh đất hình chư nhật là 

	           120 x  
[image: image50.wmf]3

2

  =  80 (mét)                                     (0.25 điểm)

	Diện tích mảnh đất hình chư nhật là

	          120 x 80 = 9600(m2 )                                       (0.25 điểm)

	Số kg thóc thu được từ mảnh đất đó là :

	          9600 :100 x 50 =4800(kg)                                (0.25 điểm)

	                   Đáp số : 4800kg

	                                              Đúng  3 lời giải được   (0.25 điểm)








Điểm
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